
UBND TỈNH BÌNH THUẬN  

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 193 /QĐ-SGTVT Bình Thuận, ngày  13  tháng  04  năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu đối với phƣơng tiện tham gia hoạt động  

kinh doanh vận tải 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH THUẬN 

 

Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh 

Bình Thuận ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ 

máy của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận; 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ Quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;  

Căn cứ kết quả kết xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên xe 

ô tô cung cấp từ hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu thiết bị giám sát hành 

trình thuộc Cục Đường bộ Việt Nam từ ngày 01/02/2023 đến 28/02/2023; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi phù hiệu, biển hiệu phƣơng tiện vi phạm thuộc các đơn vị 

kinh doanh vận tải theo danh sách cụ thể đính kèm theo Quyết định này. 

Lý do: Phƣơng tiện vi phạm điểm b, khoản 10, Điều 22 Nghị định số 

10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ Quy định về kinh doanh và điều 

kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: “Có từ 5 lần vi phạm tốc độ/1000km xe chạy 

(không tính các trƣờng hợp vi phạm tốc độ từ 05km/h trở xuống)” trong tháng 02 

năm 2023. 

Điều 2. Phù hiệu, biển hiệu đã cấp cho các phƣơng tiện nêu tại Điều 1 không 

còn giá trị sử dụng kể từ ngày ký Quyết định. 

Điều 3. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có phƣơng tiện vi phạm đã 

nêu tại Điều 1 của Quyết định này có trách nhiệm: 

- Phải nộp lại phù hiệu về Sở Giao thông vận tải Bình Thuận (thông qua 

Thanh tra Sở GTVT, địa chỉ: 237 Trần Hƣng Đạo – Tp. Phan Thiết – Bình Thuận) 

chậm nhất trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký Quyết định này.    

- Đồng thời không đƣợc sử dụng phƣơng tiện đã bị thu hồi phù hiệu, biển 

hiệu để tiếp tục kinh doanh vận tải. 

- Tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động của bộ phận 

quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông; đồng thời yêu cầu đội ngũ lái 

xe chấp hành đúng các quy định về tốc độ và thời gian lái xe. 
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- Trƣờng hợp các đơn vị kinh doanh vận tải không nộp phù hiệu, biển hiệu 

theo quy định, Phòng Quản lý Vận tải – Phƣơng tiện và Ngƣời lái chủ trì, phối hợp 

Thanh tra Sở Giao thông vận tải xử lý nghiêm theo quy định tại điểm c khoản 15 

Điều 2 Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đƣờng bộ, đƣờng sắt; hàng không dân 

dụng. 

- Nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phƣơng tiện để tham gia hoạt động kinh 

doanh vận tải, thì đơn vị phải làm thủ tục để đƣợc cấp lại phù hiệu kinh doanh vận 

tải theo quy định tại khoản 7, Điều 22 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP. 

Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Thanh tra Sở, Trƣởng phòng Quản lý vận tải – 

phƣơng tiện & ngƣời lái, Đơn vị kinh doanh vận tải có tên tại Điều 1 và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Nhƣ điều 4; 

- Cục ĐBVN (b/cáo); 

- Công an tỉnh Bình Thuận (p/h); 

- Công an các tỉnh-thành phố(p/h); 

- Sở GTVT các Tỉnh/TP (p/h); 

- Sở GTVT-XD tỉnh Lào Cai(p/h); 

- Bến xe Bình Thuận (p/h); 

- PGĐ Nguyễn Quốc Nam (b/c); 

- Lƣu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Nam 
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DANH SÁCH CÁC PHƢƠNG TIỆN BỊ THU HỒI PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU 
(Kèm theo Quyết định số: 193 /QĐ-SGTVT ngày 13 tháng 04 năm 2023  

của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận) 

 

Stt 
Biển kiểm 

soát 
Loại hình Đơn vị vận tải 

Vi phạm tốc 

độ 

Tổng 

Km 

hành 

trình Lần 
/1000

Km 

1  86B01514 
Xe tuyến cố 

định 
HTX VẬN TẢI Ô TÔ PHAN THIẾT 114 14,71071 7.749,45 

2  86B01070 
Xe tuyến cố 

định 
HTX VẬN TẢI Ô TÔ PHAN THIẾT 68 8,23850 8.253,93 

3  86C07263 Xe Container HTX VẬN TẢI Ô TÔ PHAN THIẾT 49 6,53666 7.496,18 

4  86C12598 Xe Container HTX VẬN TẢI Ô TÔ PHAN THIẾT 28 6,93403 4.038,06 

5  86H00330 Xe Container HTX VẬN TẢI Ô TÔ PHAN THIẾT 11 6,40216 1.718,17 

6  86B00379 
Xe tuyến cố 

định 
HTX VẬN TẢI DỊCH VỤ LA GI- HÀM TÂN 639 47,78374 13.372,75 

7  86B01541 
Xe tuyến cố 

định 
HTX VẬN TẢI DỊCH VỤ LA GI- HÀM TÂN 596 58,03795 10.269,14 

8  86B01318 
Xe tuyến cố 

định 
HTX VẬN TẢI DỊCH VỤ LA GI- HÀM TÂN 147 18,24464 8.057,16 

9  86C08060 Xe tải HTX VẬN TẢI DỊCH VỤ LA GI- HÀM TÂN 53 17,17675 3.085,57 

10  63F00314 
Xe tuyến cố 

định 
HTX VẬN TẢI DỊCH VỤ LA GI- HÀM TÂN 33 10,90685 3.025,62 

11  86F00202 Xe bus HTX VẬN TẢI DỊCH VỤ LA GI- HÀM TÂN 15 15,00000 979,35 

12  86B00076 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI Ô TÔ ĐỨC LINH 28 9,43413 2.967,95 

13  86A19839 Xe taxi 
HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI TẠI BÌNH 

THUẬN 
38 6,09821 6.231,34 

14  86B01102 
Xe tuyến cố 

định 
CTY CP TM DV DL VT MINH NGHĨA 257 20,26449 12.682,28 

15  86B01047 Xe hợp đồng CTY CP TM DV DL VT MINH NGHĨA 131 14,13684 9.266,57 

16  86B01261 Xe hợp đồng CTY CP TM DV DL VT MINH NGHĨA 76 5,71639 13.295,11 

17  86B00986 Xe hợp đồng CTY CP TM DV DL VT MINH NGHĨA 65 5,01927 12.950,09 

18  86B01046 Xe hợp đồng CTY CP TM DV DL VT MINH NGHĨA 50 5,41073 9.240,89 

19  86B00963 
Xe tuyến cố 

định 
CTY CP TM DV DL VT MINH NGHĨA 48 5,11330 9.387,28 

20  86B00980 
Xe tuyến cố 

định 
CTY CP TM DV DL VT MINH NGHĨA 42 7,02530 5.978,39 

21  86B01126 Xe hợp đồng CTY CP TM DV DL VT MINH NGHĨA 38 5,74826 6.610,70 

22  86H00259 Xe Container CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI BẢY NGỌC 245 22,41194 10.931,67 

23  86C12773 Xe Container CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI BẢY NGỌC 146 13,95779 10.460,11 

24  86H00117 Xe Container CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI BẢY NGỌC 65 14,04269 4.628,74 

25  86C09459 Xe Container CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI BẢY NGỌC 24 18,16918 1.320,92 

26  86C13835 Xe Container CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI BẢY NGỌC 15 15,00000 877,06 

27  86C11735 Xe Container CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI BẢY NGỌC 14 14,00000 652,86 

28  86C10232 Xe Container CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI BẢY NGỌC 6 6,00000 486,89 

29  86A07715 Xe taxi CN CTY CP SUNTAXI TẠI BÌNH THUẬN 46 10,72969 4.287,17 

30  86A05135 Xe taxi CN CTY CP SUNTAXI TẠI BÌNH THUẬN 24 5,80808 4.132,17 
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31  86H01346 Xe tải CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ BÌNH THUẬN 44 5,27565 8.340,20 

32  86B01242 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH DV DL DÃ NGOẠI 104 10,16649 10.229,68 

33  86H01489 Xe Container CÔNG TY TNHH ĐT XD SX TM TRƢỜNG PHÁT 144 13,53227 10.641,23 

34  86H01488 Xe Container CÔNG TY TNHH ĐT XD SX TM TRƢỜNG PHÁT 92 8,23495 11.171,90 

35  86H01472 Xe tải 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU KIÊN SINH 
43 21,81580 1.971,05 

36  86B00862 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CAO LÂM 89 5,68035 15.668,04 

37  86B01207 Xe hợp đồng 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐƢỜNG BỘ HƢNG 

LONG 
10 10,00000 930,38 

38  86B01493 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TRUNG NGA 68 5,27814 12.883,32 

39  86H01424 Xe tải 
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ 

VẬN TẢI TẤN TRỌNG 
47 9,33181 5.036,54 

40  86C11254 Xe Container CÔNG TY TNHH VT THUẬN HIỆP 370 32,28677 11.459,80 

41  86B01180 Xe hợp đồng CTY TNHH VT - TM & DV 9 LAN 9 5,42446 1.659,15 

42  86C09641 Xe đầu kéo DNTN XĂNG DẦU MINH THU 393 43,29167 9.077,96 

43  86C00109 Xe Container DOANH NGHIỆP TƢ NHẬN VẬN TẢI CHÂU GIA 11 5,83775 1.884,29 

44  86H01200 Xe tải HỘ KINH DOANH PHAN LÂM 217 37,01603 5.862,33 

45  86F00219 Xe hợp đồng HỘ KINH DOANH XE KIM THÀNH 75 22,72045 3.300,99 

46  86C08969 Xe tải HỘ KINH DOANH VÕ MINH TUẤN 66 15,67594 4.210,27 

47  86C10108 Xe tải HỘ KINH DOANH DIỆP VĂN HẢI 64 9,50119 6.736,00 

48  86C13147 Xe tải HỘ KINH DOANH BÙI THỊ KIM THIÊN 60 5,73050 10.470,29 

49  86B00719 Xe hợp đồng HỘ KINH DOANH BÙI ĐỨC TRUNG 58 6,08626 9.529,67 

50  86H01583 Xe tải HỘ KINH DOANH THANH THÖY 49 10,55585 4.641,98 

51  86F00226 Xe hợp đồng HỘ KINH DOANH PHẠM THANH CƢỜNG 49 6,45389 7.592,32 

52  86F00163 Xe hợp đồng HỘ KINH DOANH NGỌC QUÝ 38 7,33641 5.179,65 

53  86C09746 Xe tải HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤT THIỆN 38 5,93757 6.399,92 

54  86H00859 Xe tải HỘ KINH DOANH VỰA CÁ BÉ ĐEN 651 36 10,15144 3.546,30 

55  86C12235 Xe tải HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH MẪN 26 9,27596 2.802,94 

56  86H00012 Xe tải HỘ KINH DOANH TRẦN HOÀNG KHANH 24 5,51638 4.350,68 

57  86H01230 Xe tải HỘ KINH DOANH PHẠM HỮU HẢI 22 10,00746 2.198,36 

58  86C11029 Xe tải HỘ KINH DOANH DƢƠNG THỊ LAN 21 17,05462 1.231,34 

59  86C07851 Xe tải HỘ KD XE VẬN TẢI TRẦN KHÁNH LUẬT 15 5,54028 2.707,44 

60  86H00725 Xe tải HỘ KINH DOANH PHAN VĂN HÕA 12 5,75527 2.085,05 

61  86H01529 Xe tải HỘ KINH DOANH PHẠM MINH TÖ 11 8,90913 1.234,69 

62  86B01322 Xe hợp đồng HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN THẮNG 10 6,78346 1.474,17 

63  86C16444 Xe tải HỘ KINH DOANH TRẦN ÁI LY 10 7,43604 1.344,80 

64  86C11060 Xe tải 
HỘ KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HÓA PHAN 

THANH HOÀNG 
9 7,74028 1.162,75 

65  86F00174 Xe hợp đồng HỘ KINH DOANH LÊ PHƢƠNG ĐÔNG 9 5,21620 1.725,39 

Tổng số 65 phƣơng tiện 
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